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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Phương pháp tối ưu hóa
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết: Giải tích, đại số tuyến tính
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 16
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 14
- Thực hành, thực tập: 15
- Tự nghiên cứu: 180
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học: các phương pháp và giải thuật tối ưu hóa như giải thuật di truyền, PSO, phương pháp ủ..., giúp sinh viên tìm kiếm bộ thông số tốt nhất trong các bài toán điều khiển hệ thống cơ điện tử.

Phần thực hành: Sinh viên sử dụng phần mềm MatLab để viết chương trình tối ưu hóa sử dụng các giải thuật di truyền, PSO, đàn kiến, phương pháp ủ...

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Mô tả bài toán
2. Phương pháp tiết diện vàng
3. Phương pháp độ dốc lớn nhất
4. Phương pháp mô phỏng quá trình ủ
5. Giải thuật di truyền
6. Giải thuật PSO
7. Giải thuật đàn ong

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Mô tả bài toán
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Xác định biến đầu vào
2. Xác định biến đầu ra

3. Hàm mục tiêu

4. Điều kiện biên
	3
3

3
3

	Thái độ

1. Tối ưu hóa là công việc thường gặp trong kỹ thuật

2. Mô tả bài toán là bước đầu tiên và quan trọng trong các bài toán tối ưu
	

	Kỹ năng

1. Xác định được biến đầu vào
2. Xác định được biến đầu ra

3. Xây dựng được hàm mục tiêu

4. Xác định được điều kiện biên
	3

3

3

3


Chủ đề 2: Phương pháp tiết diện vàng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung
2. Mô hình toán
3. Sơ đồ giải thuật
4. Bộ mã chương trình mô phỏng
	2
3

3

3

	Thái độ

1. Phương pháp tiết diện vàng là biến thể của phương pháp chia đôi thường được sử dụng để giải các bài toán tối ưu
2. Trị số tối ưu tìm được chỉ gần với giá trị tối ưu thực tế


	

	Kỹ năng

1. Ứng dụng giải thuật vào bài toán thực tế
2. Xây dựng phần mềm tối ưu sử dụng phương pháp tiết diện vàng
	3

3


Chủ đề 3: Phương pháp độ dốc lớn nhất
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung

2. Mô hình toán

3. Sơ đồ giải thuật

4. Bộ mã chương trình mô phỏng
	2

3

3

3

	Thái độ

1. Phương pháp độ dốc lớn nhất thường được sử dụng để giải các bài toán tối ưu

2. Trị số tối ưu tìm được chỉ gần với giá trị tối ưu thực tế


	

	Kỹ năng

1. Ứng dụng giải thuật vào bài toán thực tế

2. Xây dựng phần mềm tối ưu sử dụng phương pháp độ dốc lớn nhất
	3

3


Chủ đề 4: Phương pháp mô phỏng quá trình ủ
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung

2. Mô hình toán

3. Sơ đồ giải thuật

4. Bộ mã chương trình mô phỏng
	2

3

3

3

	Thái độ

1. Phương pháp mô phỏng quá trình ủ thường được sử dụng để giải các bài toán tối ưu

2. Trị số tối ưu tìm được chỉ gần với giá trị tối ưu thực tế


	

	Kỹ năng

1. Ứng dụng giải thuật vào bài toán thực tế

2. Xây dựng phần mềm tối ưu sử dụng phương pháp mô phỏng quá trình ủ
	3

3


Chủ đề 5: Giải thuật di truyền
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung

2. Mô hình toán

3. Sơ đồ giải thuật

4. Bộ mã chương trình mô phỏng
	2

3

3

3

	Thái độ

1. Giải thuật di truyền thường được sử dụng để giải các bài toán tối ưu

2. Trị số tối ưu tìm được chỉ gần với giá trị tối ưu thực tế

3. Thời gian tìm kiếm lâu


	

	Kỹ năng

1. Ứng dụng giải thuật vào bài toán thực tế

2. Xây dựng phần mềm tối ưu sử dụng giải thuật di truyền
	3

3


Chủ đề 6: Giải thuật PSO

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung

2. Mô hình toán

3. Sơ đồ giải thuật

4. Bộ mã chương trình mô phỏng
	2

3

3

3

	Thái độ

1. Giải thuật PSO thường được sử dụng để giải các bài toán tối ưu

2. Trị số tối ưu tìm được chỉ gần với giá trị tối ưu thực tế

3. Thời gian tìm kiếm lâu


	

	Kỹ năng

1. Ứng dụng giải thuật vào bài toán thực tế

2. Xây dựng phần mềm tối ưu sử dụng giải thuật PSO
	3

3


Chủ đề 7: Giải thuật đàn ong

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung

2. Mô hình toán

3. Sơ đồ giải thuật

4. Bộ mã chương trình mô phỏng
	2

3

3

3

	Thái độ

1. Giải thuật di truyền thường được sử dụng để giải các bài toán tối ưu

2. Trị số tối ưu tìm được chỉ gần với giá trị tối ưu thực tế

3. Thời gian tìm kiếm lâu


	

	Kỹ năng

1. Ứng dụng giải thuật vào bài toán thực tế

2. Xây dựng phần mềm tối ưu sử dụng giải thuật đàn ong
	3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề
	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Mô tả bài toán
	2
	0
	0
	0
	6
	2

	Phương pháp tiết diện vàng
	2
	0
	2
	2
	12
	4

	Phương pháp độ dốc lớn nhất
	2
	0
	2
	2
	12
	4

	Phương pháp mô phỏng quá trình ủ
	2
	0
	2
	2
	12
	4

	Giải thuật di truyền
	2
	0
	2
	2
	18
	4

	Giải thuật PSO
	2
	0
	2
	2
	18
	4

	Giải thuật đàn ong
	4
	0
	4
	5
	57
	8


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Vũ Thăng Long
	Bài giảng tối ưu hóa
	2012
	Nội bộ
	Giảng viên

	2
	-
	Tối ưu hóa
	-
	Bản điện tử
	Sưu tầm

	3
	-
	Giáo trình Matlab
	-
	Bản điện tử
	Sưu tầm

	4
	Pham DT
	Bees Algorithm
	2005
	Bản điện tử
	Giảng viên


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
Nguyễn Văn Nhận




     Vũ Thăng Long






